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I. GIÁO VIÊN 

Stt Giới Họ và tên 
Năm 
sinh 

Đơn vị 

1. MẦM NON 

1 Bà Ngô Hoàng Yến 1973 
Giáo viên Trường Mầm non Phước Hiệp, huyện Củ 
Chi 

2 Bà Lê Thanh Thúy 1968 Giáo viên Trường MN Rạng Đông, quận Tân Phú 

3 Bà Phạm Thị Bích Hạnh  1965 Giáo viên Trường Mầm non 11, quận Tân Bình 

4 Bà Trần Thị Tuyết Minh 1979 Giáo viên Trường MN Hương Sen, quận Bình Tân 

5 Ông Nguyễn Phương Bình 1985 Giáo viên Trường Mầm non 1, Quận 5 

6 Bà Lê Mỹ Trinh 1985 Giáo viên Trường MN Rạng Đông Quận 6 

7 Bà Vũ Hoàng Linh Chi 1964 Giáo viên Trường MN Thành phố 

8 Bà Huỳnh Thuần Nhu 1978 Giáo viên Trường Mầm non 3, Quận 3 

2. TIỂU HỌC 

1 Bà Trần Thị Ngọc Khánh 1976 
Giáo viên Trường TH Hoàng Văn Thụ, quận Tân 
Bình 

2 Bà Trần Thị Thùy 1979 Giáo viên Trường TH Đinh Tiên Hoàng, Quận 9 

3 Bà Nguyễn Thị Thiên Ân 1975 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, 
quận Gò Vấp 

4 Bà Nguyễn Thị Bích Duyên 1987 Giáo viên Trường TH Lê Văn Tám, quận Tân Phú 

5 Bà Trần Thị Ngọc Hiếu 1974 Giáo viên Trường TH Bình Triệu, quận Thủ Đức 

6 Bà Phạm Thị Kiều Vân 1971 Giáo viên Trường Tiểu học Tạ Uyên, huyện Nhà Bè 

7 Bà  Trần Thị Thẩm 1966 Giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Quận 2 

8 Bà Đoàn Thị Thu 1972 
Giáo viên Trường Tiểu học Cần Thạnh 2 – huyện 
Cần Giờ 

3. TRUNG HỌC CƠ SỞ     

1 Bà Huỳnh Thị Kim Dung 1968 
Giáo viên Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, 
Quận 7 

2 Bà Phùng Thị Hoàng Yến 1965 
Giáo viên Công Nghệ - Tin học Trường THCS Trần 
Quốc Toản, quận Bình Tân 



3 Ông Lê Cảnh Thạnh 1982 
Giáo viên Địa lý Trường THCS Võ Văn Tần, quận 
Tân Bình 

4 Bà Khưu Thị Thanh Hiền 1978 
Giáo viên Tin học Trường THCS Linh Trung, quận 
Thủ Đức 

5 Ông Tôn Thất Minh 1961 
Giáo viên Lịch sử Trường THCS Cù Chính Lan, 
quận Bình Thạnh 

6 Bà Huỳnh Thị Kim Kiều 1976 
Giáo viên môn Tiếng Anh Trường THCS Lê Văn 
Hưu, huyện Nhà Bè 

7 Bà Nguyễn Thị Sương Anh 1965 
Giáo viên Anh văn Trường THCS Đào Duy Anh, 
quận Phú Nhuận 

8 Bà Phạm Thị Thanh Nhung 1982 
Giáo viên Ngữ văn Trường THCS Nguyễn An 
Khương, huyện Hóc Môn 

4. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG   

1 Ông Lưu Đình Nhân 1960 
Giáo viên Vật lý Trường THPT Nguyễn Thượng 
Hiền 

2 Ông Ngô Tấn Đạt 1962 
Giáo viên Sinh học Trường THPT Nguyễn Tất 
Thành 

3 Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh 1964 Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu 

4 Bà Trần Mỹ Liêm 1976 Giáo viên Sinh học Trường THPT Nguyễn Khuyến 

5 Bà Lê Thị Minh Phương 1965 
Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Hữu 
Huân 

6 Bà Nguyễn Thu Hồng 1964 Giáo viên Toán Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

7 Bà Triệu Thị Huệ 1965 
Giáo viên Ngữ văn Trường THPT chuyên Lê Hồng 
Phong 

8 Ông Võ Huỳnh Long 1965 Giáo viên Địa lý Trường THPT An Nhơn Tây 

9 Bà Nguyễn Hồng Thơ 1980 Giáo viên Hóa Học Trường THPT Trung Phú 

10 Bà Hàng Thị Hiền 1967 Giáo viên Lịch sử Trường THPT Trần Văn Giàu 

5. GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN   

1 Bà Đỗ Thị Nương  1981 Giáo viên Lịch sử TT GDNN-GDTX Quận 12 

2 Bà Cao Nhật Quỳnh 1982 Giáo viên Địa lý TT GDNN-GDTX Quận 11 

3 Bà Phạm Trần Mỹ  Hương 1965 
Giáo viên Ngữ văn Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên Quận 3 

4 Bà Nguyễn Thị Loan 1973 
Giáo viên Ngữ Văn Trung tâm GDNN-GDTX Tân 
Bình 

6. GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT 

1 Bà Phạm Thị Mộng Lan 1970 Giáo viên Trường Hy Vọng, Quận 6 



2 Bà Đinh Thị Lan 1979 
Giáo viên trường chuyên biệt Bình Minh, quận Tân 
Phú 

II. CÁN BỘ QUẢN LÝ 

1. MẦM NON:  

1 Bà 
Nguyễn Thị Phương 
Hồng 

1973 
Hiệu Trường Trường MN Hoa Phượng 1, huyện 
Bình Chánh 

2 Bà Hà Thị Kim Dung 1964 Hiệu trưởng Trường Mầm non Quận 11 

3 Bà Phan Thi Hạnh 1968 Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5, Quận 7 

2. TIỂU HỌC 

1 Bà Trương Thị Thảo 1965 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phong Phú, Quận 9 

2 Ông Dương Trần Bình 1981 Hiệu trưởng Trường TH Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp 

3 Ông Nguyễn Văn Đức 1961 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Hiệp, huyện Cần 
Giờ 

3. TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1 Bà Phan Thị Mai Khanh 1965 Hiệu trưởng Trường THCS Phú Định, Quận 6 

2 Ông Nguyễn Hồng Đức 1970 
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận Gò 
Vấp 

4. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

1 Bà Vũ Thị Ngọc Dung 1967 Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân 

5. GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT 

1 Bà Đỗ Thị Hiền 1966 Hiệu trưởng Trường GDCB Tương Lai, Quận 1 

 


